
Hộ nghèo Hộ còn lại

1 Khu phố Liên Trì1 0 149 223.500.000

2 Khu phố Minh Đức 0 278 417.000.000

3 Khu phố Ngọc Phong 0 238 357.000.000

4 Khu phố Phú Ân 0 91 136.500.000

5 Khu phố Phú Vang 0 142 213.000.000

6 Khu phố Thượng Phú 0 156 234.000.000

TỔNG CỘNG 0 1.054        1.581.000.000 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025 (ĐỢT 2)

(Kèm theo thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT KHU PHỐ

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại

I KHU PHỐ LIÊN TRÌ 1

1 Hà Thị Thủy x 1.500.000

2 Đàm Nhật Trường x 1.500.000

3 Nguyễn Trọng Thiết x 1.500.000

4 Nguyễn Thị Hồng Hoa x 1.500.000

5 Huỳnh Duy Nam x 1.500.000

6 Hồ Khải Long x 1.500.000

7 Hồ Văn Lân x 1.500.000

8 Phạm Đức Hà x 1.500.000

9 Huỳnh Thị Thanh Xuân x 1.500.000

10 Phạm Thị Bích Hải x 1.500.000

11 Nguyễn Văn Thạch x 1.500.000

12 Phan Văn Bình x 1.500.000

13 Bùi Thị Miết x 1.500.000

14 Trần Quốc Phi x 1.500.000

15 Trần Văn Mười x 1.500.000

16 Hồ Thị Xanh x 1.500.000

17 Nguyễn Thị Kim Tuyết x 1.500.000

18 Nguyễn Thị Kim Hậu x 1.500.000

19 Trần Quuốc Lãm x 1.500.000

20 Phan Thanh Tân x 1.500.000

21 Đinh Thế Thắng x 1.500.000

22 Nguyễn Công Bình x 1.500.000

23 Lê Thị Kim Nga x 1.500.000

24 Bùi Ngọc Bửu x 1.500.000

25 Huỳnh Thắng x 1.500.000

26 Đỗ Vĩnh Tân x 1.500.000

27 Hồ Thị Yến x 1.500.000

28 Huỳnh Thị Thu Hà x 1.500.000

29 Nguyễn Thị Thanh Thủy x 1.500.000

30 Huỳnh Thị Bích Hải x 1.500.000

31 Lê Trung Quế x 1.500.000

32 Nguyễn Hồng Nhật x 1.500.000

33 Trần Thị Đông x 1.500.000

34 Phạm Ngọc Mỹ x 1.500.000

35 Huỳnh Thị Ngân x 1.500.000

36 Phan Thị Lệ x 1.500.000

37 Nguyễn Thị Kính x 1.500.000

38 Nguyễn Ngọc Uyên x 1.500.000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025

(KHU PHỐ LIÊN TRÌ 1)

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT
Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

39 Trần Minh Kha x 1.500.000

40 Trần Năng x 1.500.000

41 Trần Minh Khoan x 1.500.000

42 Trần Minh Khả x 1.500.000

43 Phan Minh Tấn x 1.500.000

44 Lê Văn Tiếp x 1.500.000

45 Lê Thái Tự x 1.500.000

46 Võ Thế Hùng x 1.500.000

47 Huỳnh Anh Tuyền x 1.500.000

48 Nguyễn Tú Phú x 1.500.000

49 Huỳnh Thị Nở x 1.500.000

50 Hồ Thiệt x 1.500.000

51 Nguyễn Thị Bích Liễu x 1.500.000

52 Lê Thị Minh Nguyệt x 1.500.000

53 Dương Văn Đạt x 1.500.000

54 Võ Thị Kim Thu x 1.500.000

55 Dương Văn Thao x 1.500.000

56 Lê Thị Dự Tính x 1.500.000

57 Nguyễn Văn Sang x 1.500.000

58 Võ Đạt x 1.500.000

59 Huỳnh Đông Hưng x 1.500.000

60 Huỳnh Minh Thắng x 1.500.000

61 Nguyễn Văn Niên x 1.500.000

62 Nguyễn Thị Trà x 1.500.000

63 Lê Thị Thạnh x 1.500.000

64 Phan Văn Khương x 1.500.000

65 Võ Thị Thuê x 1.500.000

66 Nguyễn Văn Thoại x 1.500.000

67 Phan Ngọc Hưởng x 1.500.000

68 Phan Văn Hòa x 1.500.000

69 Nguyễn Thị Quốc x 1.500.000

70 Nguyễn Văn Bềnh x 1.500.000

71 Phạm Văn Tiến x 1.500.000

72 Phạm Thị Lượng x 1.500.000

73 Hồ Quang Tuấn x 1.500.000

74 Phạm Công  Thoại x 1.500.000

75 Huỳnh Thị Dần x 1.500.000

76 Huỳnh Thị Sửu x 1.500.000

77 Phan Thanh Bình x 1.500.000

78 Phan Tấn Lực x 1.500.000

79 Lê Thị Ngọc Thọ x 1.500.000

80 Võ Thị Thảo x 1.500.000

81 Huỳnh Thị Lệ x 1.500.000

82 Huỳnh Thị Minh Tâm x 1.500.000

83 Nguyễn Thi Xuân Liên x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

84 Hàng Hùng Quang x 1.500.000

85 Hàng Năm x 1.500.000

86 Phạm Lộ x 1.500.000

87 Hoàng Thị Anh Đào x 1.500.000

88 Lê Lăng x 1.500.000

89 Phan Thị Thanh Tuyền x 1.500.000

90 Đặng Ngọc Luân x 1.500.000

91 Trương Thế Phong x 1.500.000

92 Đàm Thị Thủy x 1.500.000

93 Hồ Thị Thu Linh x 1.500.000

94 Trần Chính x 1.500.000

95 Nguyễn Thị Hết x 1.500.000

96 Huỳnh  Thị Nảy x 1.500.000

97 Dương Thị Minh Lý x 1.500.000

98 Huỳnh Thị  Lệ x 1.500.000

99 Trần Mộng Giang x 1.500.000

100 Đàm Vi x 1.500.000

101 Đàm Duy Nhất x 1.500.000

102 Nguyễn Văn Thái x 1.500.000

103 Hồ Thị Á x 1.500.000

104 Lê Thị Ngọc Hường x 1.500.000 Cận nghèo

105 Nguyễn Thị Phương Thẩm x 1.500.000 Cận nghèo

106 Trần Thị Thùy Linh x 1.500.000 Cận nghèo

107 Võ Thị Sâm x 1.500.000 Cận nghèo

108 Nguyễn Ngọc Xuân Diệu x 1.500.000

109 Ngô Thị Nở x 1.500.000

110 Nông Bình Thành x 1.500.000

111 Nguyễn Thị Anh x 1.500.000

112 Đàm Thị Mai x 1.500.000

113 Lâm Thu Bích x 1.500.000

114 Đoàn Nhật Tiên x 1.500.000

115 Đặng Văn Trình x 1.500.000

116 Lê Hoàng Ry x 1.500.000

117 Nguyễn Ngọc Thơ x 1.500.000

118 Bùi Thị Khanh x 1.500.000

119 Huỳnh Thị Kim Chi x 1.500.000

120 Lê Thị Xuân x 1.500.000

121 Nguyễn Thị Hát x 1.500.000

122 Cao Văn Chỉnh x 1.500.000

123 Phạm Liên Hương x 1.500.000

124 Cao Thế Châu x 1.500.000

125 Nguyễn Thị Phương Trúc x 1.500.000

126 Nguyễn Trọng Khiêm x 1.500.000

127 Phạm Thị Tha x 1.500.000

128 Trần Văn Nhân x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 
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Ghi chú

129 Nguyễn Thị Tuyết Mận x 1.500.000

130 Phạm Ngọc Chiến x 1.500.000

131 Nguyễn Văn Tuấn x 1.500.000

132 Trần Văn Thiện x 1.500.000

133 Đỗ Thị Thu Thảo x 1.500.000

134 Huỳnh Văn Hoàng x 1.500.000

135 Nguyễn Đức  Phương x 1.500.000

136 Nguyễn Thị Kim Phương x 1.500.000

137 Nguyễn Thị Kim Hà x 1.500.000

138 Huỳnh Đông San x 1.500.000

139 Phan Văn Phước x 1.500.000

140 Bùi Văn Thạch x 1.500.000

141 Nguyễn Thị Nghiêm x 1.500.000

142 Võ Thị Liên x 1.500.000 Cận nghèo

143 Huỳnh Thị Hiền x 1.500.000

144 Tạ Thị Diệu Hạnh x 1.500.000

145 Lê Tử Mai x 1.500.000

146 Lưu Thị Hồ Loan x 1.500.000

147 Đỗ Vũ Phong x 1.500.000

148 Nguyễn Thị Tâm Hoa x 1.500.000

149 Nguyễn Thanh Vi x 1.500.000

TỔNG CỘNG 0 149 223.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại

I KHU PHỐ MINH ĐỨC

1 Phan Tốc Vũ x 1.500.000

2 Lương Thị Múc x 1.500.000

3 Phan Thanh Đạm x 1.500.000

4 Trần Văn Mót x 1.500.000

5 Lê Thị Ích x 1.500.000

6 Nguyễn Thị Hồng x 1.500.000

7 Trần Hát x 1.500.000

8 Trần Don x 1.500.000

9 Trần Minh Huấn x 1.500.000

10 Trần Văn Thông x 1.500.000

11 Nguyễn Thị Tùng x 1.500.000

12 Trần Văn Thái x 1.500.000

13 Trần Minh Lựa x 1.500.000

14 Trần Công Danh x 1.500.000

15 Trần Văn Thạnh x 1.500.000

16 Trần Văn Phú x 1.500.000

17 Trần Hoàng x 1.500.000

18 Trà Văn Toán x 1.500.000

19 Phạm Thị Thủy x 1.500.000

20
Trần Phú Quốc (chủ hộ bà Trần

Thị Thu)
x 1.500.000

21 Võ Văn Sinh x 1.500.000

22
Nguyễn Thị Tuyết Nhung (chủ hộ

Trần Hữu Sang)
x 1.500.000

23 Võ Thị Hạnh x 1.500.000

24 Trần Thái Bình x 1.500.000

25
Trần Thái Bình (dại diện Trần

quốc Khinh)
x 1.500.000

26 Trần Văn Thăng x 1.500.000

27 Nguyễn Hoài Phong x 1.500.000

28 Trần Văn Đức x 1.500.000

29 Trần Văn Phong x 1.500.000

30
Nguyễn Thị Hồng Luyến (chủ hộ

ông Trần Công Đức)
x 1.500.000

31 Lê Thị Bé x 1.500.000

32 Trần Thị Mỹ Lệ x 1.500.000

33 Đỗ Tô Trinh x 1.500.000

34 Trần Thị Thùy Trân x 1.500.000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025

(KHU PHỐ MINH ĐỨC)

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT
Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 
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ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

35 Trần Tấn Sỹ x 1.500.000

36 Trần Ngọc Tấn x 1.500.000

37 Huỳnh Thị Kim Việt x 1.500.000

38 Trần Văn Méo x 1.500.000

39 Nguyễn Thị Trang Nghiêm x 1.500.000

40 Nguyễn Văn Hòa x 1.500.000

41 Nguyễn Văn Thường x 1.500.000

42 Nguyễn Thạch x 1.500.000

43 Nguyễn Thị Trúc Duyên x 1.500.000

44 Huỳnh Tấn Hoan x 1.500.000

45 Huỳnh Bá Tốt x 1.500.000

46 Huỳnh Bá Thọ x 1.500.000

47 Trần Thị Bích Trâm x 1.500.000

48 Đỗ Thị Thúy Phượng x 1.500.000

49 Huỳnh Thị Kim Hoa x 1.500.000

50 Trần Văn Tùng x 1.500.000

51 Phạm Thị Hoa x 1.500.000

52 Nguyễn Ngọc Lang x 1.500.000

53 Phạm Tấn Thế x 1.500.000

54  Lương công Tuấn x 1.500.000

55 Lương Hạ x 1.500.000

56 Nguyễn Văn Lanh x 1.500.000

57 Nguyễn Ngọc Bé x 1.500.000

58 Phạm Thị Quyền x 1.500.000

59 Phạm Tấn Thanh x 1.500.000

60 Trần Thị Ngọc x 1.500.000 Cận nghèo

61 Trần Thanh Tín x 1.500.000

62 Huỳnh Nam x 1.500.000

63 Dương Minh Hải x 1.500.000

64 Dương Công Hiệp x 1.500.000

65 Tân Thị Thúy x 1.500.000

66 Nguyễn Ngọc Trí x 1.500.000

67 Lê Văn Sâm x 1.500.000

68 Dương Thị Thu Hằng x 1.500.000

69 Trà Kim Đồng x 1.500.000

70 Phan Quân x 1.500.000

71 Phan Châu x 1.500.000

72 Phan Hải x 1.500.000

73 Trần Dây x 1.500.000

74 Trần Ngọc Khánh x 1.500.000

75 Phan Đời x 1.500.000

76 Trần Thị Thu x 1.500.000

77 Phạm Tấn Quốc x 1.500.000

78 Trần Văn Sĩ x 1.500.000

79 Dương Thành x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại
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thiệt hại

Ghi chú

80 Dương Đức Vỹ x 1.500.000

81 Đinh Văn Hải x 1.500.000

82 Đinh Văn Hòa x 1.500.000

83 Diệp Lang Vương x 1.500.000

84 Huỳnh Thị Xí x 1.500.000

85 Trần Thị Kim Thoa x 1.500.000

86 Đỗ Tắc x 1.500.000

87 Đinh Thị Sửu x 1.500.000

88 Nguyễn Thị Trang x 1.500.000

89 Đinh Văn Tứ x 1.500.000

90 Đinh Văn Tươi x 1.500.000

91 Đinh Nói x 1.500.000 Cận nghèo

92 Phan Thị Sanh x 1.500.000 Cận nghèo

93 Huỳnh Thị Kim Oanh x 1.500.000

94 Nguyễn Thị Lánh x 1.500.000

95 Vũ Minh Thành x 1.500.000

96 Trần Thị Chung x 1.500.000

97 Trần Thị Kế x 1.500.000

98 Đinh Văn Tốt x 1.500.000

99 Đỗ Thị Ngọc Lang x 1.500.000

100 Đinh Văn Sơn x 1.500.000

101 Đinh Văn Tâm x 1.500.000

102 Đinh Văn Hồng x 1.500.000

103 Đinh Văn Toàn x 1.500.000 Cận nghèo

104 Dương Công Tần x 1.500.000

105 Đinh Văn Phúc x 1.500.000

106 Đinh Hỏi x 1.500.000

107 Đinh Văn Bình x 1.500.000

108 Võ Thị Đào x 1.500.000

109 Lê Văn Trưởng x 1.500.000

110 Tô Thị Trà x 1.500.000

111 Trần Thị Xuân x 1.500.000

112 Trần Đức Huy x 1.500.000

113 Trà Tính x 1.500.000

114 Phạm Ngọc Vân x 1.500.000

115 Phạm Ngọc Thảo x 1.500.000

116 Đặng Xuân Bình x 1.500.000

117 Lương Văn Cường x 1.500.000

118 Lương Công Tài x 1.500.000

119 Nguyễn Tiên x 1.500.000

120 Lương Thị Tân x 1.500.000

121 Trần Minh Cánh x 1.500.000

122 Đỗ Vương x 1.500.000

123 Lương Văn Tường x 1.500.000

124 Lương Hùng Cường x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại
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125 Phạm Thị Quý Sửu x 1.500.000

126 Nguyễn Thị Kim Ba x 1.500.000

127 Đỗ Thị Soi x 1.500.000

128 Trần Thị Mận x 1.500.000

129 Lương Công Trọn x 1.500.000

130 Lương Chi x 1.500.000

131 Phạm Thị Quỳnh Hoa x 1.500.000

132 Trần Hùng x 1.500.000

133 Trần Thanh Tâm x 1.500.000

134 Trần Văn Lấn x 1.500.000

135 Trần Văn Kít x 1.500.000

136 Trần Xuân Tràng x 1.500.000

137 Trần Nghé x 1.500.000

138 Tô Thị Trúc x 1.500.000

139 Trần Thị Lổn x 1.500.000

140 Trần Văn Trường x 1.500.000

141 Trần Văn Túy x 1.500.000

142 Trần Văn Được x 1.500.000

143 Trần Ngọc Tiến x 1.500.000

144 Trần Văn Hưởng x 1.500.000

145 Trần Văn Lý x 1.500.000

146 Huỳnh Thị Mầu x 1.500.000

147 Trần Thanh Điều x 1.500.000 cân nghèo

148 Nguyễn Thị Nớt x 1.500.000

149 Trần Văn Sáng x 1.500.000

150 Lê Văn Sự x 1.500.000

151 Trần Văn Ảnh x 1.500.000

152 Trần Văn Đức x 1.500.000

153 Nguyễn Thanh Lâm x 1.500.000

154 Trần Ngọc Tịnh x 1.500.000

155 Trần Minh Quân x 1.500.000

156 Phạm Thị Lý x 1.500.000

157 Trần Thị Bích Hồng x 1.500.000

158 Trần Thị Kim Liễu x 1.500.000

159 Tô Văn Trư x 1.500.000

160 Trần Trọng Hiệp x 1.500.000

161 Trần Văn Lung x 1.500.000

162 Phan Thị Ánh Tuyết x 1.500.000

163 Trần Văn Tuấn x 1.500.000

164 Trần Kim Lập x 1.500.000

165 Nguyễn Thị Lệ Hoa x 1.500.000

166 Trần Minh Phương x 1.500.000

167 Lương Thị Mai x 1.500.000

168 Đoàn Thị Thục Quyên x 1.500.000

169 Dương Khanh x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT
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170 Lương Văn Phúc x 1.500.000

171 Phan Văn Long x 1.500.000

172 Hồ Hoàng Vũ x 1.500.000

173 Lương Công Điền x 1.500.000

174 Lương Thị Lang x 1.500.000

175 Lương Công Hùng x 1.500.000

176 Lương Công Anh x 1.500.000 Cận nghèo

177 Hồ Thị Tuyết Nhung x 1.500.000

178 Nguyễn Mùa x 1.500.000

179 Lương Thị Bân x 1.500.000

180 Lương Văn Hưng x 1.500.000

181 Lê Thị Hồng Thủy x 1.500.000

182 Đỗ Thị Lan x 1.500.000

183 Phan Đình Hiến x 1.500.000

184 Nguyễn Thị Thu x 1.500.000

185 Phạm Thị Chói x 1.500.000

186 Lương Hòa x 1.500.000

187 Nguyễn Thị Pha x 1.500.000

188 Nguyễn Thị Kính x 1.500.000

189 Lê Hồng Trường x 1.500.000

190 Lương Thị Kim Oanh x 1.500.000

191 Trần Công Thịnh x 1.500.000

192 Lê Ngọc Minh Hòa x 1.500.000

193 Lương Công Thuận x 1.500.000

194 Lê Ngọc Minh Hương x 1.500.000

195 Lê Hoàng x 1.500.000

196 Nguyễn Ngọc Anh x 1.500.000

197 Đặng Phấn x 1.500.000

198 Đặng Thành Phúc x 1.500.000

199 Nguyễn Thị Tiếp x 1.500.000

200 Nguyễn Thị Điệp x 1.500.000

201 Lương Văn Vinh x 1.500.000

202 Lương Văn Nghị x 1.500.000

203 Trần Thị Sanh x 1.500.000 Cận nghèo

204 Lương văn Cường x 1.500.000

205 Lương Phước x 1.500.000

206 Võ Thanh Bình x 1.500.000

207 Trần Thị Ngọc Sang x 1.500.000

208 Lương Thị Hồng x 1.500.000

209 Lương Công Lĩnh x 1.500.000

210 Lê Quang Hà x 1.500.000

211 Lương Văn Bảng x 1.500.000

212 Lương Thị Lài x 1.500.000

213 Lương Thị Thơ x 1.500.000

214 Lương Công Vũ x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

215 Nguyễn Văn Thọ x 1.500.000

216 Nguyễn Trọng Thông x 1.500.000

217 Nguyễn Ngọc Tùng x 1.500.000

218 Nguyễn Long x 1.500.000

219 Lương Thị Thay x 1.500.000

220 Nguyễn Nhật x 1.500.000

221 Phan Thị Thu Hồng x 1.500.000

222 Trần Thị Hoa x 1.500.000

223 Lê Thị Thu Tuyết x 1.500.000

224 Lương Thị Mai x 1.500.000

225 Dương Hồng x 1.500.000

226 Phan Thị Bích Hạnh x 1.500.000

227 Huỳnh Ngọc Minh x 1.500.000

228 Trần Văn Hùng x 1.500.000

229 Lương Thị Thu x 1.500.000

230 Nguyễn Bình x 1.500.000

231 Đỗ Thị Hương Giang x 1.500.000

232 Lương Thị Tường Vi x 1.500.000

233 Dương Mỹ Thông x 1.500.000

234 Đặng Thị Quốc Đông x 1.500.000

235 Phan Thị Phụng x 1.500.000

236 Phan Trung Nguyên x 1.500.000

237 Nguyễn Thị Chung x 1.500.000

238 Lê Thị Nga x 1.500.000

239 Thái Hùng Phước x 1.500.000

240 Trần Minh Chánh x 1.500.000

241 Lê Thị Bình x 1.500.000

242 Lương Thị Liễu x 1.500.000

243 Nguyễn Thị Quàng x 1.500.000

244 Lê Văn Thạo x 1.500.000

245 Lương Văn Thể x 1.500.000

246 Lương Thị Hành x 1.500.000

247 Trần Minh Sơn x 1.500.000

248 Nguyễn Văn bé x 1.500.000

249 Trần Thị Lực x 1.500.000

250 Lương Công Yển x 1.500.000

251 Lê Văn Tư x 1.500.000

252 Lê Văn Lưu x 1.500.000

253 Nguyễn Thị Thơm x 1.500.000

254 Trần Văn Lý x 1.500.000

255 Phan Văn Đức x 1.500.000

256 Phan Thanh Trang x 1.500.000

257 Lương Công Ảnh x 1.500.000

258 Lê Văn Thông x 1.500.000

259 Dương Bá Tùng x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

260 Đỗ Thị Rảo x 1.500.000

261 Lương Văn Nông x 1.500.000

262 Lương Văn Thân x 1.500.000

263 Huỳnh Thị Thư x 1.500.000

264 Đặng Thành Xân x 1.500.000

265 Lương Thị Cẩm x 1.500.000

266 Lương Quốc Phong x 1.500.000

267 Lương Văn Danh x 1.500.000

268 Huỳnh Thị Viên x 1.500.000

269 Trần Minh Sỹ x 1.500.000

270 Huỳnh Thị Tụy x 1.500.000

271 Phạm Tấn Đức x 1.500.000

272 Trần Thanh  Bình x 1.500.000

273 Nguyễn Tấn Dũng x 1.500.000

274 Dương văn Phương x 1.500.000

275 TRẦN NGỌC TÂN x 1.500.000

276 Phan Thị Lem x 1.500.000 Cận nghèo

277 Lương Thị Liên x 1.500.000

278 Lương Văn Hiển x 1.500.000

TỔNG CỘNG 0 278 417.000.000



Hộ nghèo Hộ còn lại

I KHU PHỐ NGỌC PHONG

1 Đỗ Thanh Mai x 1.500.000

2 Đỗ Thị Thanh Hằng x 1.500.000

3 Đỗ Thanh Thúy x 1.500.000

4 Trương Minh Đồng x 1.500.000

5 Trương Minh Phong x 1.500.000

6 Đỗ Văn Sinh x 1.500.000

7 Hồ Văn Chính x 1.500.000

8 Trần Thị Kim Hương x 1.500.000

9 Đỗ Tấn Thịnh x 1.500.000

10 Nguyễn Thị Kim Chức x 1.500.000

11 Đỗ Thanh Hận x 1.500.000

12 Đỗ Hữu Hưng x 1.500.000

13 Đỗ Thành Trung x 1.500.000

14 Đỗ Hồng x 1.500.000

15 Đỗ văn giáp x 1.500.000 Cận nghèo

16 Đỗ Xuân Minh x 1.500.000

17 Nguyễn Thị Xuân Lan x 1.500.000

18 Đỗ Văn Nhất x 1.500.000

19 Nguyễn Ngọc Anh x 1.500.000

20 Nguyễn Thị Tánh x 1.500.000

21 Nguyễn Thị Xe x 1.500.000

22 Võ Thị Tím x 1.500.000

23 Võ Thị Dung x 1.500.000

24 Lưu Thị Kim Chi x 1.500.000

25 Bùi Thị Long x 1.500.000

26 Bùi Thái Dân x 1.500.000

27 Võ Thái Vũ x 1.500.000

28 Nguyễn Bá Sơn x 1.500.000

29 Nguyễn Bá Sum x 1.500.000

30 Trần Thị Lễ x 1.500.000

31 Nguyễn Ngọc Thái x 1.500.000

32  Trần Thị Thắng x 1.500.000

33 Nguyễn Thị Hồng Nhạn x 1.500.000

34 Nguyễn Thị Dung x 1.500.000

35 Phạm Văn Hồng x 1.500.000

36 Phạm Văn Tuyền x 1.500.000

37 Phạm Văn Chính x 1.500.000

38 Đỗ Văn Chi x 1.500.000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025

(KHU PHỐ NGỌC PHONG)

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT
Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

39 Trần Lựu x 1.500.000

40 Nguyễn Thị Tiễn x 1.500.000

41 Nguyễn Văn Sáu x 1.500.000

42 Huỳnh Công Ân x 1.500.000

43 Huỳnh Công Nhân x 1.500.000

44 Huỳnh Công Hóa x 1.500.000

45 Đỗ Văn Ni x 1.500.000

46 Đỗ Văn Phi x 1.500.000

47 Cao Cầu x 1.500.000

48 Nguyễn Văn Bình x 1.500.000

49 Đỗ Thị Út x 1.500.000

50 Lê Văn Định x 1.500.000

51 Đỗ Văn Minh x 1.500.000

52 Đỗ Văn Minh (Thùy) x 1.500.000

53 Đỗ Văn Tây x 1.500.000 Cận nghèo

54 Nguyễn Lũy x 1.500.000

55 Nguyễn Đức Tú x 1.500.000

56 Nguyễn Thị Đoàn x 1.500.000

57 Nguyễn Văn Diễn x 1.500.000

58 Lê Văn Minh x 1.500.000

59 Lê Văn Vũ x 1.500.000

60 Trần Thị Lưu x 1.500.000

61 Nguyễn Vũ Đăng Nghiệp x 1.500.000

62 Nguyễn Vũ Hoàng Nguyên x 1.500.000

63 Nguyễn Ánh Nam x 1.500.000

64 Nguyễn Ánh Điện x 1.500.000

65 Trần Hậu x 1.500.000

66 Trần Đức Mỹ x 1.500.000

67 Nguyễn Kim Bin x 1.500.000

68 Nguyễn Thị Đoan x 1.500.000

69 Nguyễn Văn Hoàng x 1.500.000

70 Nguyễn Kim Dũng x 1.500.000

71 Trần Thị Xé x 1.500.000

72 Huỳnh Ngọc Ưng x 1.500.000

73 Huỳnh Rả x 1.500.000

74 Nguyễn Ngọc Xương x 1.500.000

75 Nguyễn Thị Toàn x 1.500.000 Cận nghèo

76 Đỗ Vĩnh Khiêm x 1.500.000

77 Huỳnh Văn Cư x 1.500.000

78 Lương Công Hùng x 1.500.000

79 Lương Văn Thuận x 1.500.000

80 Nguyễn Anh Đăng Quang x 1.500.000

81 Nguyễn Thị Hạnh x 1.500.000

82 Huỳnh Văn Danh x 1.500.000

83 Huỳnh Trứ x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

84 Huỳnh Văn Phong x 1.500.000

85 Nguyễn Thảo x 1.500.000

86 Nguyễn Thành Phúc x 1.500.000

87 Nguyễn Thành Hiếu x 1.500.000

88 Nguyễn Quốc Gia x 1.500.000

89 Nguyễn Khuông x 1.500.000

90 Nguyễn Thanh Trường x 1.500.000

91 Ngô Thị Khương x 1.500.000 Cận nghèo

92 Nguyễn Thị Thu Nguyệt x 1.500.000

93 Lê Văn Đại x 1.500.000

94 Trần Ngọc Anh x 1.500.000

95 Huỳnh Tấn Đỗ x 1.500.000

96 Huỳnh Tấn Đông x 1.500.000

97 Đỗ Thị Kim Anh x 1.500.000

98 Nguyễn Ngọc Khóa x 1.500.000

99 Nguyễn Thị Đựng x 1.500.000

100 Nguyễn Thị Hồng Hiệp x 1.500.000

101 Đỗ Thị Lanh x 1.500.000

102 Đỗ Thái Hùng x 1.500.000

103 Huỳnh Công Liêm x 1.500.000

104 Nguyễn Văn Túy x 1.500.000

105 Nguyễn Thế Điệp x 1.500.000

106 Nguyễn Ngọc Thịnh x 1.500.000

107 Nguyễn Kim Danh x 1.500.000

108 Nguyễn Kim Dự x 1.500.000

109 Đỗ Thị Nhung x 1.500.000 Cận nghèo

110 Đoàn Văn Xị x 1.500.000

111 Huỳnh Thị Thu Huyền x 1.500.000

112 Lê Thị Diệp x 1.500.000

113 Lê Văn Thơ x 1.500.000

114 Nguyễn Văn Nhị x 1.500.000

115 Nguyễn Thị Liêm x 1.500.000

116 Bùi Văn Hết x 1.500.000

117 Huỳnh Thị Tiểu x 1.500.000

118 Huỳnh Văn Tý x 1.500.000

119 Huỳnh Ngọc Tròn x 1.500.000

120 Nguyễn Thị Lan x 1.500.000

121 Nguyễn Thị Hái x 1.500.000

122 Tô Văn Nhân x 1.500.000

123 Huỳnh Thân x 1.500.000

124 Huỳnh Văn Linh x 1.500.000

125 Dương Thị Mỹ Lanh x 1.500.000

126 Dương Thế Bình x 1.500.000

127 Dương Mỹ lạc x 1.500.000

128 Nguyễn Nhật Hoan x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

129 Trần Văn Sung x 1.500.000

130 Trần Văn Sanh x 1.500.000

131 Đỗ Kim Quang x 1.500.000

132 Nguyễn Thị Thùy Trang x 1.500.000

133 Trần Văn Ánh x 1.500.000

134 Trần Văn Tâm (Thủy) x 1.500.000

135 Lê Thị Lý x 1.500.000

136 Nguyễn Văn Mước x 1.500.000

137 Trần Sỹ Tùng x 1.500.000

138 Phan Thị Mộng Điệp x 1.500.000

139 Phan Văn Tiến x 1.500.000

140 Nguyễn Thị Mận x 1.500.000

141 Trần Văn Còn x 1.500.000

142 Nguyễn Văn Trái x 1.500.000

143 Nguyễn Thị Phượng x 1.500.000

144 Nguyễn Bá Tùng x 1.500.000

145 Võ Thị Gái x 1.500.000

146 Nguyễn Bá Hiệp x 1.500.000

147 Trần Văn Hòa x 1.500.000

148 Lê Thị Liên x 1.500.000

149 Nguyễn Đức Trí x 1.500.000

150 Nguyễn Đức Tôn x 1.500.000

151 Đinh Thị Thúy Sinh x 1.500.000

152 Nguyễn Văn Dài x 1.500.000

153 Nguyễn Đức Truyền x 1.500.000

154 Huỳnh Tấn Sinh x 1.500.000

155 Nguyễn Văn Đủ x 1.500.000

156 Nguyễn Văn Vững x 1.500.000

157 Nguyễn Văn Ích x 1.500.000

158 Nguyễn Thị Ngọc Linh x 1.500.000

159 Nguyễn Mười x 1.500.000

160 Huỳnh Thị Diên x 1.500.000

161 Huỳnh Ngọc Lượm x 1.500.000

162 Huỳnh Thị Mỹ Vinh x 1.500.000

163 Trần Thị Hồng x 1.500.000 Cận nghèo

164 Huỳnh Văn Tiên x 1.500.000

165 Huỳnh Thị Cheo x 1.500.000

166 Huỳnh Thị Sương x 1.500.000

167 Huỳnh Thị Rơi x 1.500.000

168 Huỳnh Văn Kính x 1.500.000

169 Huỳnh Văn Leo x 1.500.000

170 Huỳnh Văn Bình x 1.500.000

171 Trần Quốc Hiệp x 1.500.000

172 Trần Quốc Thi x 1.500.000

173 Trần Dễ x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

174 Nguyễn Văn Hái x 1.500.000

175 Nguyễn Văn Kha x 1.500.000

176 Nguyễn Văn Phương x 1.500.000

177 Huỳnh Quốc An x 1.500.000

178 Võ Thái Ly x 1.500.000

179 Huỳnh Tấn Hùng x 1.500.000

180 Trần Thị Lệ Ni x 1.500.000

181 Huỳnh Văn Ngàn x 1.500.000

182 Huỳnh Phúc Trí x 1.500.000

183 Huỳnh Lục Tự x 1.500.000

184 Huỳnh Văn Thoa x 1.500.000

185 Nguyễn Hải Thuyền x 1.500.000

186 Nguyễn Hải Tuệ x 1.500.000

187 Huỳnh Bổ x 1.500.000 Cận nghèo

188 Trần Văn Trọng x 1.500.000

189 Nguyễn Ngọc Danh x 1.500.000

190 Trần Thị Phúc (Hóa) x 1.500.000

191 Dương Thế Lưu x 1.500.000

192 Dương Thế Linh x 1.500.000

193 Lê Thị Thanh Thúy x 1.500.000

194 Bùi Đức Ngang x 1.500.000

195 Huỳnh Công Sanh x 1.500.000

196 Bùi Đức Thắng x 1.500.000

197 Dương Thế Lân x 1.500.000

198 Huỳnh Ngọc Thủ x 1.500.000

199 Nguyễn Văn Tràng x 1.500.000

200 Nguyễn Thị Nhung x 1.500.000

201 Lê Trọng Hòa x 1.500.000

202 Lê Văn Trình x 1.500.000

203 Lê Văn Chương x 1.500.000

204 Trần Thị Tài x 1.500.000

205 Huỳnh Tấn Lực x 1.500.000

206 Nguyễn Chiêm x 1.500.000

207 Nguyễn Nhật Hải x 1.500.000

208 Nguyễn Thị Kim Huyền x 1.500.000

209 Nguyễn Thị Son x 1.500.000

210 Phan Ngọc Sửu x 1.500.000

211 Trần Thủy Hoàng x 1.500.000

212 Huỳnh Ngọc Ẩn x 1.500.000

213 Huỳnh Thị Mỹ Lệ x 1.500.000

214 Huỳnh Ngọc Ân x 1.500.000

215 Huỳnh Văn Lên x 1.500.000

216 Nguyễn Thị Thương x 1.500.000

217 Dương Mỹ Tư x 1.500.000

218 Huỳnh Kim Nam x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

219 Nguyễn Tạ x 1.500.000

220 Lê Thị Vinh x 1.500.000

221 Trần Minh x 1.500.000

222 Đỗ Hữu ÁI x 1.500.000

223 Nguyễn Thế Diễn x 1.500.000

224 Nguyễn Nhật Ha x 1.500.000

225 Lê Văn Nhuận x 1.500.000

226 Nguyễn Văn Phương x 1.500.000

227 Bùi Thị Tuyết Minh x 1.500.000

228 Huỳnh Thị Thiền x 1.500.000

229 Nguyễn Thị Khâu x 1.500.000

230 Đinh Văn Dư x 1.500.000

231 Cao Văn Phải x 1.500.000

232 Lã Trung Thọ x 1.500.000

233 Nguyễn Thị Tiếp x 1.500.000 Cận nghèo

234 Nguyễn Công x 1.500.000

235 Nguyễn Văn Hận x 1.500.000

236 Nguyễn Văn Đương x 1.500.000

237 Nguyễn Văn Đời x 1.500.000

238 Phan Thị Cẩm Nhung x 1.500.000

TỔNG CỘNG 0 238 357.000.000



Hộ nghèo Hộ còn lại

I KHU PHỐ PHÚ ÂN

1 Nguyễn Tấn Sỹ x 1.500.000

2 Trần Thị Kim Lan x 1.500.000

3 Nguyễn Tấn Nghĩa x 1.500.000

4 Lưu Thị Trang x 1.500.000

5 Nguyễn Tấn Phi x 1.500.000

6 Lưu Hoàng Thuận x 1.500.000

7 Võ Văn Tánh x 1.500.000

8 Bùi Anh Tuấn x 1.500.000

9 Huỳnh Thị Thanh Thúy x 1.500.000

10 Trần Văn Đông x 1.500.000

11 Trần Văn Thành x 1.500.000

12 Phan Thuận x 1.500.000

13 Trương Văn Ân x 1.500.000

14 Phan Như Ý x 1.500.000

15 Phan Văn An x 1.500.000

16 Đặng Ngọc Sang x 1.500.000

17 Trần Văn Túc x 1.500.000

18 Trần Thị Minh x 1.500.000

19 Phan Ưng x 1.500.000

20 Ngô Thị Hạ x 1.500.000

21 Nguyễn Thị Sang x 1.500.000

22 Trần Ngọc Trung x 1.500.000

23 Trần Văn Hoàng x 1.500.000

24 Đặng Ngọc Thoại x 1.500.000

25 Nguyễn Nhật Tuân x 1.500.000

26 Trần Thị Phước x 1.500.000

27 Trần Ngọc Vân x 1.500.000

28 Bùi Hữu Hiếu x 1.500.000

29 Trần Văn Công x 1.500.000

30 Phan Vui x 1.500.000

31 Nguyễn Văn Chí x 1.500.000

32 Huỳnh Văn Hòa x 1.500.000

33 Nguyễn Thị Tiến x 1.500.000

34 Nguyễn Tấn Long x 1.500.000

35 Trần Thị Lang x 1.500.000

36 Nguyễn Thị Kỹ x 1.500.000

37 Trần Ngọc Hạnh x 1.500.000

38 Võ Thị Kim Vệ x 1.500.000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025

(KHU PHỐ PHÚ ÂN)

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT
Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

39 Trần Văn Tính x 1.500.000

40 Mang Thị Liễu x 1.500.000

41 Nguyễn Đình Nhưng x 1.500.000

42 Trương Văn Thiện x 1.500.000

43 Võ Thị Hồng x 1.500.000

44 Cao Thị Thủy x 1.500.000

45 Nguyễn Tấn Quang x 1.500.000

46 Lê Thị Bé x 1.500.000

47 Nguyễn Tấn Duy Khánh x 1.500.000

48 Nguyễn Tấn Sung x 1.500.000

49 Bùi Thị Mỹ Nga x 1.500.000

50 Nguyễn Thị Xuân Mai x 1.500.000

51 Nguyễn Thị Hồng Trang x 1.500.000

52 Nguyễn Tấn Hiệp x 1.500.000

53 Bùi Văn Hương x 1.500.000

54 Nguyễn Tía x 1.500.000

55 Nguyễn Tấn Minh Tiên x 1.500.000

56 Lê Thị Nhã x 1.500.000

57 Trương Hùng Ấn x 1.500.000

58 Bùi Thị Huyền Thanh x 1.500.000

59 Nguyễn Tấn Nẫm x 1.500.000

60 Nguyễn Anh Tuấn x 1.500.000

61 Lê Thị Lý x 1.500.000

62 Nguyễn Tấn Lợi x 1.500.000

63 Nguyễn Tấn Phẩm x 1.500.000

64 Nguyễn Tấn Hào x 1.500.000

65 Phạm Thanh Tâm x 1.500.000

66 Trần Thị Là x 1.500.000

67 Dương Thị Hà x 1.500.000

68 Nguyễn Tấn Hải x 1.500.000

69 Võ Thị Chi x 1.500.000

70 Nguyễn Thị Lộc x 1.500.000

71 Trương Minh Phúc x 1.500.000

72 Lê Thị Sen x 1.500.000

73 Đỗ Thị Phụng x 1.500.000

74 Trương Thị Bổn x 1.500.000

75 Nguyễn Thị Diệu x 1.500.000

76 Nguyễn Câu x 1.500.000

77 Đặng Hậu x 1.500.000

78 Trần Thanh Tâm x 1.500.000

79 Phan Văn Thọ x 1.500.000

80 Phan Thị Ân x 1.500.000

81 Lương Thị Chanh x 1.500.000

82 Nguyễn Văn Cư x 1.500.000

83 Cao Văn Tình x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

84 Nguyễn Thị Lệ Thủy x 1.500.000

85 Đặng Kim Nguyên x 1.500.000

86 Nguyễn Kim Hà x 1.500.000

87 Đặng Kim Vũ x 1.500.000

88 Phạm Thị Trang x 1.500.000

89 Trương Minh Hùng x 1.500.000

90 Trương Minh Toàn x 1.500.000

91 Ngô Quốc Việt x 1.500.000

TỔNG CỘNG 0 91 136.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại

I KHU PHỐ PHÚ VANG

1 Võ Minh Hoài x 1.500.000

2 Huỳnh Thị Kim Thoa x 1.500.000

3 Nguyễn Đồng Lương x 1.500.000

4 Nguyễn Đồng Hỷ x 1.500.000

5 Nguyễn Văn Thành x 1.500.000

6 Nguyễn Đồng Tân x 1.500.000

7 Nguyễn Đồng Xuân x 1.500.000

8 Nguyễn Thị Thu Phúc x 1.500.000

9 Nguyễn Thị Xang x 1.500.000

10 Võ Phụng Huyền x 1.500.000

11 Võ Quốc Thiện x 1.500.000

12 Võ Thị Trúc x 1.500.000

13 Võ Minh Tùng x 1.500.000

14 Nguyễn Thị Thanh Huê x 1.500.000

15 Trần Quốc Dinh x 1.500.000

16 Trần Thị Thúy Diễm x 1.500.000

17 Trần Thị Tố Rin x 1.500.000

18 Trần Thị Mai Trâm x 1.500.000

19 Nguyễn Thị Xuân Diệp x 1.500.000

20 Võ Duy An x 1.500.000

21 Nguyễn Ngọc Dũng x 1.500.000

22 Nguyễn Ngọc Hải x 1.500.000

23 Bùi Thị Mỹ Châu x 1.500.000

24 Trần Văn Dũng x 1.500.000

25 Nguyễn Thị Kim Thoa x 1.500.000

26 Lê Thị Hồng x 1.500.000

27 Võ Văn Toàn x 1.500.000

28 Võ Thị Kim Hân x 1.500.000

29 Võ Văn Hạnh x 1.500.000

30 Trương Thành Tháo x 1.500.000

31 Trương Quang Tiến x 1.500.000

32 Trương Văn Thắng x 1.500.000

33 Phan Văn Bão x 1.500.000

34 Phan Văn Lễ x 1.500.000

35 Đỗ Đức Hoàng x 1.500.000

36 Phan Thị Hát x 1.500.000

37 Phan Thị Bích x 1.500.000

38 Phan Ngọc Nhi x 1.500.000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025

(KHU PHỐ PHÚ VANG)

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT
Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

39 Nguyễn Thị Mai Lịch x 1.500.000

40 Phạm Văn Lộc x 1.500.000

41 Lê Văn Trường x 1.500.000

42 Lê Văn Hảo x 1.500.000

43 Võ Văn Lang x 1.500.000

44 Võ Thị Thu Hà x 1.500.000

45 Võ Văn Hoan x 1.500.000

46 Nguyễn Quang Hậu x 1.500.000

47 Võ Văn Huệ x 1.500.000

48 Phan Văn Lộc x 1.500.000

49 Đặng Đồng Hiên x 1.500.000

50 Nguyễn Văn Minh x 1.500.000

51 Lê Thị Yến x 1.500.000

52 Lê Thị Hương x 1.500.000

53 Lê Anh Lai x 1.500.000

54 Nguyễn Thị Liên x 1.500.000

55 Nguyễn Văn Khá x 1.500.000

56 Cao Thanh Giảng x 1.500.000

57 Nguyễn Thị Minh Nhạn x 1.500.000

58 Cao Thanh Giang x 1.500.000

59 Cao Thanh Giảm x 1.500.000

60 Nguyễn Thị Chỉnh x 1.500.000

61 Nguyễn Thị Nhanh x 1.500.000

62 Nguyễn Tấn Thẻ x 1.500.000

63 Nguyễn Tấn Thành x 1.500.000

64 Nguyễn Tấn Đệ x 1.500.000

65 Nguyễn Thị Nhạn x 1.500.000

66 Huỳnh Đức Diệm x 1.500.000

67 Trịnh Đình Trang x 1.500.000

68 Đỗ Văn Sang x 1.500.000

69 Nguyễn Thế Toàn x 1.500.000

70 Nguyễn Văn Tiến x 1.500.000

71 Phan Văn Sanh x 1.500.000

72 Phan Văn Phúc x 1.500.000

73 Phan Văn Hậu x 1.500.000

74 Huỳnh Công Thịnh x 1.500.000

75 Huỳnh Đức Thắng x 1.500.000

76 Đặng Huỳnh Khánh Linh x 1.500.000

77 Phan Thị Nữa x 1.500.000

78 Phan Thị Kim Vân x 1.500.000

79 Huỳnh Thị Thọ x 1.500.000

80 Lê Quốc Việt x 1.500.000

81 Đoàn Thái Dân x 1.500.000

82 Phan Văn Khánh x 1.500.000

83 Phan Văn Ninh x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

84 Đặng Thị Kim Anh x 1.500.000

85 Nguyễn Thị Từng x 1.500.000

86 Nguyễn Trung Nguyên x 1.500.000

87 Võ Khắc Hào x 1.500.000

88 Nguyễn Trọng x 1.500.000

89 Nguyễn Đức Nhựt x 1.500.000

90 Nguyễn Đức Trường x 1.500.000

91 Nguyễn Thị Nghĩa x 1.500.000

92 Đặng Chí Linh x 1.500.000

93 Đặng Kim Hoàng x 1.500.000

94 Nguyễn Văn Hùng x 1.500.000

95 Trần Văn Lẹ x 1.500.000

96 Nguyễn Thị Hải x 1.500.000

97 Trần Quốc Phới x 1.500.000

98 Trần Thị Hoa x 1.500.000

99 Nguyễn Thị Tình x 1.500.000

100 Bùi Thị Nà x 1.500.000

101 Bùi Hoa Hiệu x 1.500.000

102 Nguyễn Đình Hùng x 1.500.000

103 Nguyễn Thị Lan Anh x 1.500.000

104 Trương Văn Phụng x 1.500.000

105 Trương Văn Ngọc x 1.500.000

106 Phan Thị Nghĩa x 1.500.000

107 Võ Thị Ngân x 1.500.000

108 Võ Đại x 1.500.000

109 Võ Thị Hàng x 1.500.000

110 Võ Thị Kim Cúc x 1.500.000

111 Nguyễn Thị Thanh Liên x 1.500.000

112 Nguyễn Tiến Nam x 1.500.000

113 Phạm Thị Ngọc Quỳnh x 1.500.000

114 Trần Thị Nữ x 1.500.000

115 Phan Văn Thạo x 1.500.000

116 Trần Ngọc Bin x 1.500.000

117 Lê Văn Luận x 1.500.000

118 Nguyễn Thị Xuân Hương x 1.500.000

119 Nguyễn Thị Nở x 1.500.000

120 Phạm Xuân Thông x 1.500.000

121 Phạm Xuân Thái x 1.500.000

122 Nguyễn Khắc Thành x 1.500.000

123 Nguyễn Thị Hà x 1.500.000

124 Nguyễn Văn Thuận x 1.500.000

125 Huỳnh Văn Thăng x 1.500.000

126 Phạm Thị Thanh x 1.500.000

127 Diệp Ngọc Bình x 1.500.000

128 Nguyễn Thị Kim Ơn x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

129 Lê Thị Hà x 1.500.000

130 Huỳnh Minh Vương x 1.500.000

131 Nguyễn Thị Xuân Ánh x 1.500.000

132 Nguyễn Trung Hậu x 1.500.000

133 Hồ Tấn Thanh x 1.500.000

134 Nguyễn Thị Xuân Anh x 1.500.000

135 Kíp Tấn Kịp x 1.500.000

136 Trần Thị Lành x 1.500.000

137 Trần Thị Thanh Trang x 1.500.000

138 Ngô Thị Tuyết Hồng x 1.500.000

139 Huỳnh Phúc x 1.500.000

140 Nguyễn Thị Cúc x 1.500.000

141 Nguyễn Trọng Nhân x 1.500.000

142 Nguyễn Thị Kim Cúc x 1.500.000

TỔNG CỘNG 0 142 213.000.000



Hộ nghèo Hộ còn lại

I KHU PHỐ THƯỢNG PHÚ

1 Nguyễn Văn La x 1.500.000

2 Nguyễn Nhường x 1.500.000

3 Lê Văn Nhân x 1.500.000

4 Nguyễn Bửu x 1.500.000

5 Nguyễn Thị Thu Lợi x 1.500.000

6 Đỗ Thị Hồng x 1.500.000

7 Nguyễn Văn Hoan x 1.500.000

8 Huỳnh Thị Lâm x 1.500.000

9 Phạm Ngọc Thơ x 1.500.000

10 Nguyễn Văn Thạnh x 1.500.000

11 Nguyễn Công Hoan x 1.500.000

12 Nguyễn Văn Niên x 1.500.000

13 Trần Mính x 1.500.000

14 Đỗ Quí Sơn x 1.500.000

15 Nguyễn Văn Anh x 1.500.000

16 Nguyễn Văn Tâm x 1.500.000

17 Nguyễn Thị Trưng x 1.500.000

18 Đỗ Minh Thành x 1.500.000

19 Ngô Thị Lá x 1.500.000

20 Ngô Hồng Sanh x 1.500.000

21 Trần Nho x 1.500.000

22 Trần Hữu Đề x 1.500.000

23 Nguyễn Văn Dự x 1.500.000

24 Nguyễn Thị Hiệp x 1.500.000

25 Nguyễn Minh Trí x 1.500.000

26 Nguyễn Chi x 1.500.000

27 Nguyễn Thanh Chí x 1.500.000

28 Lê Trọng Thích x 1.500.000

29 Nguyễn Trọng Luân x 1.500.000

30 Nguyễn Thị Nhẫn x 1.500.000

31 Nguyễn Trọng Đủ x 1.500.000

32 Nguyễn Trọng Hoan x 1.500.000

33 Phạm Văn Phong x 1.500.000

34 Phạm Văn Hòa x 1.500.000

35 Phạm Văn Đồng x 1.500.000

36 Phạm Thị Bích lành x 1.500.000

37 Phạm Văn Lộc x 1.500.000

38 Nguyễn Ảnh x 1.500.000

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HỘ DÂN BỊ NGẬP LỤT VÀ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN TỪ NGÀY 19-22/11/2025

(KHU PHỐ THƯỢNG PHÚ)

(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND phường)

Đơn vị tính: Đồng

STT
Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

39 Lê Thị Phụng x 1.500.000

40 Nguyễn Trung x 1.500.000

41 Trần Trọng Nghị x 1.500.000

42 Nguyễn Đường x 1.500.000

43 Nguyễn Thanh Tồn x 1.500.000

44 Nguyễn Thanh Tùng x 1.500.000

45 Nguyễn Văn Trưởng x 1.500.000

46 Nguyễn Thị Dân x 1.500.000

47 Nguyễn Tình x 1.500.000

48 Lưu Thị Mận x 1.500.000

49 Lưu Tấn Được x 1.500.000

50 Nguyễn Lức x 1.500.000

51 Nguyễn Văn Nhất x 1.500.000

52 Đoàn Thị Quế x 1.500.000

53 Lương Ngọc Ân x 1.500.000

54 Lương Minh Thuận x 1.500.000

55 Lưu Văn Chức x 1.500.000

56 Nguyễn Đồng Hòa x 1.500.000

57 Nguyễn Trọng Tân x 1.500.000

58 Đào Phước Trọng  x 1.500.000

59 Nguyễn Văn Xê x 1.500.000

60 Nguyễn Khắc Tuân x 1.500.000

61 Nguyễn Văn Khiêm x 1.500.000

62 Nguyễn Thị Kim Thoa x 1.500.000

63 Lương Thị Lan x 1.500.000

64 Nguyễn Thị Mỹ Lọng x 1.500.000

65 Ngô Thị Phấn x 1.500.000

66 Lê Văn Minh x 1.500.000

67 Lê Tấn Hưng x 1.500.000

68 Nguyễn Đông Du x 1.500.000

69 Lê Thị  Thu Thuận x 1.500.000

70 Bùi Văn Thống x 1.500.000

71 Trần Thị Thanh Trúc x 1.500.000

72 Dương Thị Bích Nguyệt x 1.500.000

73 Đỗ Ánh x 1.500.000

74 Đỗ Ẩn x 1.500.000

75 Lê Thị Định x 1.500.000

76 Mai Thị Phương Phy x 1.500.000

77 Trần Thị Thanh Trúc x 1.500.000

78 Huỳnh Công Hoan x 1.500.000

79 Nguyễn Tấn Đạt x 1.500.000

80 Đỗ Thị Mỹ Dung x 1.500.000

81 Đỗ Tấn Trận x 1.500.000

82 Lê Thị Hoa x 1.500.000

83 Nguyễn Văn Lật x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

84 Nguyễn Đại Dũng Quang x 1.500.000

85 Lê Thị Trạng x 1.500.000

86 Nguyễn Kiệp x 1.500.000

87 Lê Thị Chiến x 1.500.000

88 Đoàn Hoa Thám x 1.500.000

89 Lương Thị Thái Thương x 1.500.000

90 Nguyễn Văn Mạnh x 1.500.000

91 Đỗ Văn Thái x 1.500.000

92 Huỳnh Thị Thủy Ngân x 1.500.000

93 Huỳnh Văn Phong x 1.500.000

94 Phạm Văn Lạc x 1.500.000

95 Lê Thị Khuê x 1.500.000

96 Huỳnh Thu x 1.500.000

97 Đỗ Thị Thùy Trang x 1.500.000

98 Trần Anh Tư x 1.500.000

99 Nguyễn Thị Ơn x 1.500.000

100 Đỗ Tấn Lạc x 1.500.000

101 Huỳnh Tấn Lệ x 1.500.000

102 Huỳnh Thị Quí Mai x 1.500.000

103 Huỳnh Thị Xinh x 1.500.000

104 Võ Thị Hồng x 1.500.000

105 Lê Tấn Khương x 1.500.000

106 Lê Thị Kỷ x 1.500.000

107 Huỳnh Thị Bích Thư x 1.500.000

108 Huỳnh Thao x 1.500.000

109 Trần Văn Thành x 1.500.000

110 Ngô Thị Huyền Trinh x 1.500.000

111 Đỗ Thanh  Sang x 1.500.000

112 Đỗ  Thanh Nhất x 1.500.000

113 Nguyễn Hùng  Hiệu x 1.500.000

114 Nguyễn Thị Hạnh x 1.500.000

115 Bùi Văn Thiên x 1.500.000

116 Bùi Văn Thiên x 1.500.000

117 Đặng Thị Thuận x 1.500.000

118 Hà Trịnh Trung x 1.500.000

119 Nguyễn Văn Viện x 1.500.000

120 Nguyễn Thâm x 1.500.000

121 Nguyễn Thị Thu Nguyệt x 1.500.000

122 Nguyễn Toàn x 1.500.000

123 Nguyễn Nhiên x 1.500.000

124 Nguyễn Thánh x 1.500.000

125 Đỗ Thị Hồng Diễm x 1.500.000

126 Đỗ Thanh Liêm x 1.500.000

127 Đỗ Thanh Xuân x 1.500.000

128 Nguyễn Công Bảo x 1.500.000



Hộ nghèo Hộ còn lại
STT

Họ tên Hộ bị ngập lụt và bị thiệt 

hại

Trong đó Kinh phí hỗ trợ 

các hộ dân bị 

ngập lụt và bị 

thiệt hại

Ghi chú

129 Huỳnh Văn Thống x 1.500.000

130 Nguyễn Văn Đẩu x 1.500.000

131 Lê Văn Sanh x 1.500.000

132 Võ Thị Thanh Dung x 1.500.000

133 Võ Thị Thu Hà x 1.500.000

134 Huỳnh Thị Lượng x 1.500.000

135 Nguyễn Thoan x 1.500.000

136 Vương Thị Ngọc Anh x 1.500.000

137 Ngô Văn Dững x 1.500.000

138 Nguyễn Tấn Toan x 1.500.000

139 Lương Công Quyên x 1.500.000

140 Đào Thị Khánh Ly x 1.500.000

141 Nguyễn Thị Hồng Nhạc x 1.500.000

142 Ngô Văn Dũng x 1.500.000

143 Ngô Ngọc Sang x 1.500.000

144 Nguyễn Văn Hồng x 1.500.000

145 Trần Thanh Tuấn x 1.500.000

146 Lê Thị Vân x 1.500.000

147 Nguyễn Đồng Rin x 1.500.000

148 Nguyễn Thị Cúc x 1.500.000

149 Nguyễn Bá Sâm x 1.500.000

150 Võ Thị Nhành x 1.500.000

151 Trần Thị Mỹ Châu x 1.500.000

152 Nguyễn Đồng Sơn x 1.500.000

153 Nguyễn Văn Thống x 1.500.000

154 Nguyễn Văn Phú x 1.500.000

155 Nguyễn Văn Toản x 1.500.000

156 Nguyễn Sơn Tùng x 1.500.000

TỔNG CỘNG 0 156 234.000.000
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